


PHỤ LỤC 1 

 

DANH SÁCH  

Ban lãnh đạo tổ chức kiểm tra Giữa học kỳ 1  

Năm học 2023-2024 

 
(Đính kèm Quyết định số: 167/QĐ-HN  ngày 06/10/2023; kế hoạch số: 166/KH-HN ngày 06/10/2023 ) 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH CHỨC VỤ DUYỆT, BẢO 

MẬT ĐỀ 
01 Nguyễn Thị Thủy Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng X 

02 Nguyễn Xuân Tiến Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ X 

03 Nguyễn Thị Nguyệt Quản lý chuyên môn Phó Chủ tịch HĐ X 

 

Tổng cộng danh sách có 03 người 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 2 
 

DANH SÁCH  

Giáo viên ra đề, giám thị, giám khảo kiểm tra Giữa học kỳ 1  

Năm học 2023-2024 

 
(Đính kèm Quyết định số: 167/QĐ-HN ngày 06//10/2023; kế hoạch số: 166/KH-HN ngày 06/10/2023) 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH NHIỆM VỤ GHI CHÚ 
01 Mai Công Tới Tổ trưởng tổ KHTN Giám thị, giám khảo  

02 Nguyễn Bích Vân Tổ trưởng tổ KHXH Giám thị, giám khảo  

03 Nguyễn Thị Út GVCN Giám thị, giám khảo  

04 Phạm Thị Mây GVCN Giám thị, giám khảo  

05 Vũ Thị Thùy Linh GVCN Giám thị, giám khảo  

06 Đào Thị Mộng Linh Chị GVCN Giám thị, giám khảo  

07 Lê Thị Bé Nguyện GVCN Giám thị, giám khảo   

08 Lê Hoài Phong GVCN Giám thị, giám khảo  

09 Hồ Hải Tâm GVCN Giám thị, giám khảo  

10 Lâm Hoàng Nam GVCN Giám thị, giám khảo   

11 Nguyễn Thị Sao Bích GVCN Giám thị, giám khảo  

12 Vũ Thái Dương GVCN Giám thị, giám khảo  

13 Trần Thị Yến Phi GVBM Giám thị, giám khảo  

14 Lê Tới GVBM Giám thị, giám khảo  

15 Hoàng Thục Quỳnh Như GVBM Giám thị  

16 Trịnh Thị Xuân Nga GVBM Giám thị  

17 Võ Thị Hiền Diệu GVBM Giám thị, giám khảo  

18 Nguyễn Vũ Long GVBM Giám thị, giám khảo  

19 Vũ Thái Dương GVBM Giám thị, giám khảo   

20 Châu Ngọc Huyền GVBM Giám thị, giám khảo  

21 Trần Thị Lan Anh GVBM Giám thị, giám khảo  

22 Trương Thị Hoài Thu GVBM Giám thị, giám khảo  

23 Đổ Thị Trúc GVBM Giám thị, giám khảo  

24 Tô Thanh Sương GVBM Giám thị, giám khảo   

25 Hoàng Thị Ánh Phượng GVBM Giám thị, giám khảo  

26 Lưu Thị Mỹ Hạnh GVBM Giám thị, giám khảo  

27 Mai Quang Vinh GVBM Giám thị, giám khảo   

28 Lê Thị Thúy Oanh GVBM Giám thị, giám khảo  

29 Võ Thị Ái GVBM Giám thị, giám khảo  

30 Quách Thị Thấm GVBM Giám thị, giám khảo  

31 Nguyễn Vũ Ngọc Thiện GVBM Giám thị, giám khảo   

32 Tạ Thị Minh Huyền GVBM Giám thị, giám khảo  

33 Phạm Văn Sơn GVBM Giám thị, giám khảo   

34 Lương Thị Loan GVBM Giám thị, giám khảo  

 

Tổng cộng danh sách có 34 người. 


